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市場走勢   

午盤的下跌使指數擺脫了上週最後一個交易日的窄幅橫盤走勢。 

VNI-Index 收跌 1.94%，報 1,324.99 點。 HNX-Index 下跌 1.84%，

收於 353.01 點； Upcom-Index 同步下跌 2.36%，止於 95.76 點。

市場的交易額超過 24 兆 2130 億越南盾。 

隨著 VN30-Index 下跌超過 1%，當天的拋售壓力有所增加。 

VN30-Index 中有 24 檔股票下跌和 2 檔上漲。GVR、TPB、

MSN、BVH、SSI 下跌超過 3%。 VJC (+3.2%) 是 VN30-Index 中唯

一上漲的股票。 

VNMID-Index 和 VNSML-Index 分別下跌 3.37% 和 3.56%，中小型

股面臨更大的拋售壓力。 FIT、ASM、IDI、APG、CCL、CSV、

DIG 均跌停。 

外資賣超超過 2480 億越南盾，主要是拋售 HPG（1400 億盾）。 

VIC（670 億）、VND（510 億）。另一方面，VNM（1080

億）、VHM（940 億）和 STB（350 億）領先於買超列表。 

 

市場短期觀點 

我們認為下個交易日市場可能會出現復甦，VN-Index 可能會在 

1,327-1,340 點之間波動。同時，現金流可能會在各類股票分化，

主要集中在大型股，而中小型股的拋壓可能會增加。此外，短期

情緒指標大幅回落至悲觀區間，顯示出合適的短期策略是重組投

資組合，逐步降低持股比例。 

整體市場短期走勢由上漲轉為下跌。因此，我們建議短線投資者

可以重組投資組合，將持股比例降低至投資組合的 45%。 同

時，投資者不應售罄整個投資組合。 

 

請在 https://ysradar.yuanta.com.vn/查看有關股票的信號。 
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2021/09/28 當日市場：指數收於當天最低水平 

 

市場走勢  

市場指數 VNI HNI UPCOM 

收盤 1,324.99 353.01 95.76 

%日 -1.94% -1.84% -2.36% 

%週 -1.89% -1.63% -1.73% 

%月 0.90% 4.20% 4.08% 

%年 45.88% 168.41% 56.24% 

成交值(Bil.VND)    

當日 21,538 3,120 2,056 

日均量/週 20,961 3,542 2,216 

日均量/月 21,793 3,384 2,172 

外資進出     
買進 1,420.52 21.62 21.68 

賣出 1,683.22 13.22 15.57 

買賣超 -262.69 8.39 6.11 

市場漲跌家數    
上漲 45 52 85 

下跌 329 198 231 

持平 39 99 587 

市場指標    
P/E 16.56 19.32 22.08 

總市值 
5,194 423 1,369 

(兆盾) 

股息殖利率 1.26% 1.95% 3.17% 

資料源: Bloomberg – YSVN 

 

VNINDEX 

 

HNXINDEX 
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熱點股票技術分析 
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事件和評論：中國加入 CPTPP 時的競爭壓力 

 

中國加入 CPTPP 後越南將面臨更大的競爭壓力 

越南有望向 CPTPP 國家出口更多產品：紡織服裝、消費電子、海鮮、機械設備、木材、石油

和運輸。 

這些產品在中國出口結構中佔比較高，2020 年： 

+ 該類產品出口額達 1 兆 2421 億美元，佔總出口額的 48% 

+ 該類產品進口額達 8848 億美元，佔進口總額的 43% 

因此，越南這些商品組的出口很可能會與中國發生競爭，因為中國在規模、生產成本和商品

質量方面具有優勢。 

 

 

參閱詳情，請點擊：https://yuanta.com.vn/phan-tich/suc-ep-canh-tranh-khi-trung-quoc-gia-nhap-cptpp  

36% 

中國出口結構 

2020 
Điện tử, máy móc 

Vận tải 

Gỗ, Nội thất, Đồ chơi, 
Thể thao 
Sợi, vải, phụ liệu 

Dệt may, Da giày 

Khác

電子，機器 

中國出口結構 

 
電子，機器 

紡織，皮鞋 

木器，玩具，體育用具 

運輸 

紗線、布料、配飾 

其他 

運輸 

木器，玩具，體育用具 

紗線、布料、配飾 

紡織，皮鞋 

其他 
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技術分析圖 

 
指數技術分析圖 VN-Index 

 

 
指數技術分析圖 HNX-Index 

 

指數 短期趨勢 中期趨勢 阻力區 1 阻力區 2 支撐區 1 支撐區 2 

VN-Index 下跌 中立 1374 1410 1210 970 

HNX-Index 下跌 中立 314 333 300 180 

VN30 下跌 中立 1494 1550 1445 960 

VNMidcaps 下跌 中立 1,730 1800 1650  963 

VNSmallcaps 下跌 上漲 1430 1450 1400 804 
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胡志明市交易所 (HSX) 
 

河內交易所 (HSX) 
 

UPCOM 市場 (UPCoM) 

 
收盤 漲跌% 

  
收盤 漲跌% 

  
收盤 漲跌% 

VNI 1324.99 -1.94% 
 

HNI 353.01 -1.84%   UPCoM 95.76 -2.36% 

VN30 1439.2 -1.42% 
 

HN30 563.17 -2.75%         

VN Mid 1645.41 -3.37% 
 

VNX AllSh 1361.72 -1.98%         

VN Small 1602.5 -3.56% 
               

     

外資交易 
成交值

(Bil.VND)   
外資交易 

成交值

(Bil.VND)   
外資交易 

成交值

(Bil.VND)  

買進 1420.52   
 

買進 21.62     買進 21.68  

賣出 1683.22   
 

賣出 13.22     賣出 15.57  

買超/賣超 -262.69   
 

買超/賣超 8.39     買超/賣超 6.11  

     

上漲排名/ 

股碼 
漲跌(VND) 漲跌% 

 

上漲排名/ 

股碼 
漲跌(VND) 漲跌% 

 

上漲排名/

股碼 
漲跌(VND) 漲跌% 

ABS 1500 6.98% 
 

IDJ 800 2.61%   BOT 5000 11.85% 

DRH 950 6.93% 
 

IDV 1300 2.07%   HVG 221 8.50% 

TRC 2850 6.88% 
 

PVC 200 1.79%   VEF 7624 6.06% 

AGM 2300 6.88% 
 

BAB 400 1.78%   PXL 528 5.87% 

PGD 2500 6.84% 
 

VC2 400 1.10%   PVX 149 5.73% 

     

下跌排名/ 

股碼 
漲跌(VND) 漲跌% 

 

下跌排名/ 

股碼 
漲跌(VND) 漲跌% 

 

下跌排名/

股碼 
漲跌(VND) 漲跌% 

HAR -380 -7.00% 
 

WSS -1200 -9.92%   MTA -1642 -12.93% 

PET -1850 -6.98% 
 

MBG -1100 -9.82%   DDV -3539 -11.60% 

CSV -4200 -6.97% 
 

VGS -3300 -9.79%   BMS -1647 -7.04% 

DIG -2200 -6.96% 
 

PSI -1300 -9.70%   VFS -846 -6.66% 

TIP -2950 -6.94% 
 

PVI -4800 -9.64%   MVC -1025 -6.61% 

*備註：市值>5,000 億盾；成交值>15 億盾 
  

市值排名/ 

股碼 
Bil.VND 

  

市值排名/ 

股碼 
Bil.VND 

  

市值排名/

股碼 
Bil.VND 

 

VCB 369,033   
 

THD 79,310     ACV 184,590 
 

VHM 346,608   
 

SHB 51,990     MCH 88,255 
 

VIC 331,054   
 

VCS 20,176     BSR 58,249 
 

HPG 227,224   
 

BAB 17,247     VEA 55,976 
 

VNM 189,559   
 

IDC 14,880     GE2 43,906 
 

     

交易量排名/

股碼 
成交值 30 日均 

 

交易量排名/

股碼 
成交值 30 日均 

 

交易量排

名/股碼 
成交值 30 日均 

HPG 29,089,400 24,052,086 
 

SHB 17,038,589 14,469,288   BSR 14,108,411 8,754,384 

FLC 28,232,200 15,344,948 
 

PVS 9,510,000 10,071,050   HHV 8,987,836 7,398,682 

SCR 22,145,900 12,786,424 
 

KLF 7,726,971 6,830,355   KSH 5,614,563 5,123,996 

DLG 19,559,100 12,388,081 
 

CEO 6,934,283 5,544,866   LMH 4,189,942 2,288,284 

ROS 15,939,800 12,264,367 
 

ART 6,453,160 4,343,029   C4G 3,764,881 3,657,729 

     
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 

 
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 

 
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 
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各行業板塊的交易走勢 
 

 
 

資料源:: FiinPro – YSVN 
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-4.6% 

-4.5% 

-4.2% 

-4.1% 

-3.9% 
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-3.6% 

-3.2% 

-3.2% 

-2.9% 
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-2.7% 

-2.5% 

-2.4% 

-2.4% 

-2.3% 

-2.2% 

-1.7% 

-1.6% 

-1.6% 

-1.5% 

-1.3% 

-1.2% 

-1.2% 

-1.1% 

-1.1% 

-1.1% 

-1.0% 

-0.9% 

-0.9% 

-0.8% 

-0.1% 

0.3% 

0.4% 

-7.0% -6.0% -5.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0%

Bảo hiểm phi nhân thọ 

Dịch vụ tài chính 

Viễn thông di động 

Thiết bị và Phần cứng 

Khai khoáng

Hàng công nghiệp 

Bảo hiểm nhân thọ 

Hóa chất 

Xây dựng và Vật liệu 

Phân phối thực phẩm & dược phẩm 

Bán lẻ 

Thiết bị và Dịch vụ Y tế 

Sản xuất thực phẩm 

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 

Dược phẩm 

Thuốc lá 

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí 

Hàng hóa giải trí 

Lâm nghiệp và Giấy 

Ngân hàng

Bất động sản 

Hàng cá nhân

Ô tô và phụ tùng 

Công nghiệp nặng 

Nước & Khí đốt 

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính 

Hàng gia dụng 

Điện tử & Thiết bị điện 

Kim loại 

Bia và đồ uống 

Viễn thông cố định 

Quỹ đầu tư 

Vận tải 

Truyền thông 

Sản xuất Dầu khí 
啤酒和飲料 

旅遊和娛樂 

銀行 

香煙 

汽車和零件 

固定電信 

水和煤氣 

油氣生產 

投資基金 

房地產 

電力生產食品製造 

電子和電子設備 

電腦軟件和服務 

林業和造紙 

重工業 

運輸 

家用品 

零售 

金屬 

醫藥品 

個人用品 

非人壽保險 

建設和建材 

化學品 

金融服務 

工業品 

油氣設備，服務和分銷 

移動電信 

營業咨詢和服務 

礦業 

娛樂貨品 

醫療設備和服務 

醫藥品和食用品分銷 

設備和硬件 
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外資買進賣統計 

 

 
 

 

 
  

-100

0
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14/09 15/09 16/09 17/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 27/09

HNX外資每日買/賣超 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

VNM 108,423 HPG 139,814 

VHM 93,725 VIC 66,549 

STB 34,700 VND 51,214 

KBC 31,875 VCI 46,059 

VHC 25,266 SSI 43,379 

 
HSX 外資買/賣超的前 5 名 

 

 

 

 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

THD 3,882 TNG 2,754 

PLC 2,919 VNR 1,586 

SHB 1,517 SED 631 

DL1 889 ART 617 

VCS 829 TC6 255 

 
HNX 外資買/賣超的前 5 名 

 

 

 

 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (Mil.VND) 

QTP 5,140 QNS 3,643 

ACV 4,093 VEA 2,033 

CLX 1,826 BSR 1,191 

TCW 972 NED 940 

HPP 571 LTG 838 

 
UPCOM 外資買/賣超的前 5 名 

 
 

源: FiinPro – YSVN 
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自營統計 
 

 
券商自營交易最大前名 

 

 

 

越南證券市場投資人類別統計 

 
 

資料源: FiinPro – YSVN

89% 

5% 

0% 

6% 

Cá nhân trong nước 

Tổ chức trong nước 

Cá nhân nước ngoài 

Tổ chức nước ngoài 

證劵 

代碼 

買超金額 

(Mil.VND) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

(Mil.VND) 

MSN 15,987 HPG 27,625 

CDC 15,260 TCB 25,581 

KDH 12,361 VIC 24,588 

VRE 6,058 MWG 11,724 

ACB 4,502 VPB 5,300 

-200

-100
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劵商自營交易每日買/賣超 

（Bil.VND） 
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東南亞主要市場數據 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực 

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thailand Indonesia Philippines Vietnam 

P/B  1.8x 1.5x 1.7x 2.6x 

P/E  20.1x 24.26 23.3x 16.4x 

ROE % 7.56 (1.55) 7.53 16.08 

ROA % 1.91 (0.30) 1.70 2.60 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
561.98 522.97 181.76 227.15 

GTGD 
Triệu 

USD 
3.92 0.81 0.08 0.95 

LS cổ tức % 2.54 1.96 1.63 1.30 

東南亞主要市場走勢比較 

-5.0x
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25.0x

30.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index JCI Index PCOMP Index VNINDEX Index
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Appendix A: Important Disclosures 

Analyst Certification 

Each research analyst primarily responsible for the content of this research report, in whole or in part, certifies that with respect to each security or issuer that the analyst covered in 

this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, 

directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 

Ratings Definitions 

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our thesis is based on our analysis of the company’s 

outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We recommend investors add to their position. 

HOLD-Outperform: In our view, the stock’s fundamentals are relatively more attractive than peers at the current price. Our thesis is based on our analysis of the company’s 
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